
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG MẦM NON HÒA BÌNH

TỔNG HỢP CÂN ĐO TOÀN TRƯỜNG ĐỢT III
Năm học 2023-2024

STT Lớp Số trẻ Nữ

Cân nặng theo tuổi Chiều cao theo tuổi Cân nặng theo chiều cao

Bình
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Cao
hơn

SDD thể
nhẹ cân
MĐ vừa

SDD thể
nhẹ cân

MĐ
nặng

Bình
thường

Cao
hơn

SDD thể
thấp còi
MĐ vừa

SDD thể
thấp còi

MĐ
nặng

Bình
thường

SDD thể
gầy còm

MĐ
nặng

SDD thể
gầy còm
MĐ vừa

Thừa
 cân

Béo
phì

1 NT1 23 9 23 23 23
2 NT2 20 11 20 20 20
3 NT3 25 15 25 25 25
4 NT4 26 14 26 26 26
5 3T1 34 13 33 1 32 2 34
6 3T2 30 13 29 1 29 1 29 1
7 3T3 33 20 31 2 33 31 1 1
8 3T4 30 11 30 29 1 30
9 4T1 32 14 30 2 31 1 32

10 4T2 32 15 32 32 32
11 4T3 32 20 32 32 32
12 4T4 31 12 31 31 31
13 5T1 35 15 33 2 33 2 32 3
14 5T2 34 17 33 1 34 30 2 2
15 5T3 36 16 36 36 36
16 5T4 33 18 33 33 32 1
TỔNG CỘNG 486 233 477 3 6 479 7 475 1 7 3

Tỉ lệ % 100 48.00% 98% 0.8.% 1,2.% 98.5.% 1.5.% 97.8.% 0,2.% 1.4.% 0.6.%
Hòa Bình, ngày 12 tháng 03 năm 2024
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